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HOÀN THIỆN CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT KHÍ THẢI 
NHÀ MÁY ĐỐT RÁC PHÁT ĐIỆN: BÀI HỌC EU, 
TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

1. Đặt vấn đề

Theo Báo cáo của Bộ TN&MT, hàng ngày, lượng 
rác sinh hoạt phải xử lý khoảng hơn 60.000 tấn. 
Khoảng hơn 70% lượng rác được xử lý bằng phương 
pháp chôn lấp, trong đó chỉ 20% được chôn lấp tại các 
bãi rác hợp vệ sinh. Với sự phát triển nhanh chóng 
của nền kinh tế và tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam, 
lượng rác thải đô thị ở Việt Nam ngày càng gia tăng 
đáng kể và vấn đề xử lý chất thải trở nên nóng hơn 
bao giờ hết. Hiện tại, nhiều thành phố ở Việt Nam 
bị bao quanh bởi rác thải do không còn đất để chôn 
lấp rác thải. Vì vậy, phương pháp xử lý đốt rác phát 
điện trong mấy năm gần đây đã trở thành một trong 
những phương án ưu tiên, quan trọng song song với 
các giải pháp khác như phân loại rác tại nguồn, tăng 
cường tái chế tái sử dụng chất thải như Luật BVMT 
năm 2020 [1] đã quy định. Một số địa phương đã và 
đang đầu tư xây dựng và vận hành các nhà máy đốt 
rác phát điện (WtE) với công suất lớn, chủ yếu trên 
300 tấn/ngày như Cần Thơ (400 tấn/ngày), Hà Nội 
(4.000 tấn/ngày), Bắc Ninh (3 nhà máy với tổng công 
suất hơn 1.000 tấn/ngày). Gần 20 dự án WtE đang 

làm các thủ tục đánh giá tác động môi trường và cấp 
phép môi trường tại các địa phương và Bộ TN&MT. 
Qua thực tế, các nhà máy WtE tại Việt Nam chủ yếu 
sử dụng loại lò ghi chuyển động có xuất xứ từ Trung 
Quốc và EU. Do phần lớn WtE có vị trí ngay gần 
thành phố, hàng giờ thải ra trăm nghìn m3 khí thải 
nên tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường đặc biệt 
đối với khí và bụi thải trong đó có Dioxin/Furan. Để 
kiểm soát phát thải WtE, nhiều quy định quản lý đã 
được đưa ra bao gồm quy hoạch môi trường, đánh giá 
tác động môi trường, quy chuẩn phát thải, giấy phép 
môi trường, quan trắc, thanh tra, kiểm tra, công khai 
thông tin… (Luật BVMT (mới nhất là 2020), Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP [2],  Nghị định số 45/2021/
NĐ-CP [3], Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT [4] , 
Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT [5], các quy chuẩn 
nước thải, khí thải…).

Từ lâu, WtE đã được nhiều nước trên thế giới 
như Mỹ, EU, Trung Quốc, các nước ASEAN sử dụng 
rộng rãichủ yếu nhằm giải quyết vấn đề rác thải 
sinh hoạt ngày càng tăng trong khi không còn đất 
để chôn lấp rác thải. Do WtE là một lò đốt đặc biệt 
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Tóm tắt:
Trước sức ép của lượng chất thải sinh hoạt ngày càng tăng trong khi không còn đất cho bãi chôn lấp, từ lâu nhà 

máy đốt rác phát điện (WtE) công suất lớn đã là một giải pháp thay thế được nhiều nước chú ý đầu tư xây dựng.  
Tại Việt Nam, những năm gần đây, một số WtE đã được xây dựng và đi vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả 
quản lý rác thải sinh hoạt. Do WtE là một loại hình đặc biệt với nguyên liệu đốt là rác thải sinh hoạt, nên các nước 
đều chú ý kiểm soát phát thải, đặc biệt là khí và bụi thải trong đó có Dioxin/Furan. Việt Nam cũng đã ban hành 
nhiều quy định về BVMT đối với loại hình đặc biệt này. Tuy nhiên, đây là loại hình mới, Việt Nam chưa có nhiều 
kinh nghiệm quản lý môi trường nên qua thực tiễn hoạt động, cần rà soát để tiếp tục hoàn thiện bổ sung các quy 
định, quy chuẩn phát thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường WtE tốt hơn. Dựa trên kinh nghiệm và bài học của Liên 
minh châu Âu (EU), Trung Quốc - là những nước đã sử dụng WtE từ lâu và đang sản xuất, xuất khẩu thiết bị, công 
nghệ sang Việt Nam trong những năm gần đây, bài báo đề xuất một số giải pháp kiểm soát khí bụi thải WtEbao 
gồm: Thắt chặt quy chuẩn khí bụi thải; bổ sung các yêu cầu về điều kiện kỹ thuật và vận hành, tích hợp tất cả các 
yêu cầu trong giấy phép môi trường, công khai dữ liệu quan trắc.

Từ khóa: Đốt rác phát điện; khí bụi thải; quy chuẩn phát thải, giấy phép môi trường.
JEL Classifications: P18, P48, Q53.
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với nguyên liệu đốt là chất thải sinh hoạt tổng hợp 
(mixed), chứa nhiều chất khác nhau, thường sinh ra 
các loại khí thải như NOx, CO2, HCl, HF, SO2, VOCs, 
kim loại nặng, bụi và đặc biệt là Dioxin/Furan. Do 
đó, các nước đều có những quy định nghiêm ngặt, 
riêng biệt để kiểm soát chặt chẽ phát thải đặc biệt đối 
với khí và bụi thải đối với loại hình này với những 
tiêu chuẩn ngày càng khắt khe cùng các qui định vận 
hành nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, 
hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sức khỏe 
của người dân. Năm 2010, châu Âu ban hành Chỉ 
thị số 2010/75/EU [6] về Giấy phép môi trường tích 
hợp đối với một số loại hình công nghiệp đặc biệt, 
có Chương IV riêng về các biện pháp kiểm soát khí 
thải lò đốt chất thải. EU cũng đã ban hành Tài liệu 
Công nghệ hiện có tốt nhất đối với đốt chất thải năm 
2019 [7]. Từ kinh nghiệm của EU, Trung Quốc đã 
ban hành và cập nhật các quy định liên quan đến 
kiểm soát ô nhiễm đối với WtE: GB 18485-2014[8]. 
Tiêu chuẩn kiểm soát ô nhiễm lò đốt chất thải sinh 
hoạt (cập nhật phiên bản 2010); CJJ 90 Quy phạm 
kỹ thuật cho các dự án đốt rác thải đô thị [9]; CJJ/T 
137-2019 Tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà máy đốt 
rác thải sinh hoạt [10]; HJ75 Yêu cầu kỹ thuật đối 
với quan trắc tự động liên tục SO2, NOx, bụi từ các 
nguồn ô nhiễm tĩnh [11]. Có thể thấy, tất cả các nước 
đều chú ý đến loại hình này, đặc biết biệt về khí và 
bụi thải. 

Qua tham khảo các quy định của Việt Nam, đặc 
biệt là giấy phép môi trường đã cấp theo quy định 
của Luật BVMT năm 2020, có thể thấy so với các 
nước, Việt Nam kiểm soát ô nhiễm khí bụi thải WtE 

còn chưa chặt chẽ, thiếu nhiều quy định, biện pháp 
kiểm soát ô nhiễm đặc thù, nghiêm ngặt đối với loại 
hình này như các nước đã quy định. Ngoài QCVN 
61:2016, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất 
thải sinh hoạt ban hành năm 2016 [12] - Quy chuẩn 
đã ban hành từ lâu chỉ phù hợp với lò đốt công suất 
nhỏ với các qui định về giám sát vận hành đơn giản  
không đủ để kiểm soát khí thải đối với WtE công 
suất lớn hiện nay, tất cả các quy định khác (đánh giá 
tác động môi trường, giấy phép môi trường) cũng 
chung chung giống như các loại hình công nghiệp 
khác. Ngoài ra, còn thiếu nhiều quy định liên quan 
đến vận hành của nhà máy (lúc nào được đưa rác vào 
đốt) nhằm đảm bảo hạn chế phát thải Dioxin/Furan, 
bụi, khí thải và tro xỉ. 

2. Các biện pháp kiểm soát khí thải nhà máy đốt 
rác phát điện của EU, Trung Quốc

Quy chuẩn (tiêu chuẩn) khí thải chặt chẽ, đặc biệt 
là đối với Dioxin/Furan

EU đã ban hành tiêu chuẩn phát thải khí bụi 
thải rất nghiêm ngặt đối với WtE từ 2010 (Chỉ thị 
75/2010/EU), nhất là đối với Dioxin, Furancũng như 
quy định về nồng độ trung bình tối đa ½ giờ, 1 giờ 
đối với các thông số khí thải. Năm 2010, Trung Quốc 
đã ban hành quy chuẩn khí, bụi thải đối với WtE 
GB 18485-2010, nhưng sau đó năm 2014 đã thắt chặt 
hơn gần bằng tiêu chuẩn EU, riêng đối với Dioxin/
Furan là tương đương EU(<0,1TEQ). Quy chuẩn khí 
thải Việt Nam (QCVN 61:2016) thấp hơn của EU, 
Trung Quốc từ 3-5 lần. Riêng đối với Dioxin/Furan 

Bảng1. Tiêu chuẩn khí bụi thải WtE của EU, Trung Quốc và Việt Nam

Chất ô nhiễm EU(2010/75/EU) Trung Quốc 2010
(GB 18485-2001)

Trung Quốc 2014
(GB 18485-2014)

Việt Nam
QCVN 61/2016 (Kv=1)

Kv=1 Kv=0,8

PM (mg/m3) 10 80 20 100 80

HCl (mg/m3) 10 75 50 50 40

SOx(mg/m3) 50 260 80 250 200

NOx(mg/m3) 200 400 250 500 400

CO(mg/m3) 50 150 80 250 200

Dioxins(ngTEQ/m3) 0,1 1,0 0,1 0,6 0,48
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từ 4-6 lần (<0,6 TEQ). Tiêu chuẩn các nước đối với 
một số thông số cơ bản xem trong Bảng 1.

Giấy phép môi trường
Tại các nước giấy phép môi trường là công cụ 

chính, quan trọng nhất để quản lý phát thải các cơ sở 
công nghiệp, do vậy, tất cả các yêu cầu về môi trường 
đều được đưa vào giấy phép môi trường. Để kiểm 
soát chặt chẽ khí, bụi thải đối với WtE, trong giấy 
phép môi trường, ngoài tiêu chuẩn bắt buộc nghiêm 
ngặt, EU, Trung Quốc và các nước khác còn đưa ra 
một số hạng mục, điều kiện kỹ thuật bắt buộc cũng 
như điều kiện lúc nào được đưa vào rác để đốt để 
đảm bảo điều kiện tối thiểu về nhiệt độ 850oC, kiểm 
soát phát thải Dioxin/Furan, cũng như các yêu cầu 
khác liên quan vào giấy phép môi trường [5]-[10], 
[13], [14]-[16], bao gồm:

a. Các loại rác được đốt: Có danh sách (mã) các 
loại chất thải được đốt, chất thải không được đốt.

b. Các hạng mục, điều kiện kỹ thuật bắt buộc: 
Nguyên tắc 3T (điều kiện tối thiểu) khi đốt rác: Nhiệt 
độ (temperature) trong buồng đốt đảm bảo tối thiểu 
850oC, thời gian (time) lưu cháy tối thiểu 2 giây, 
chuyển động rối (turbulance) trong buồng đốt; Bắt 
buộc lắp thiết bị quan trắc tự động liên tục đối với 
nhiệt độ trong buồng đốt (kiểm soát nhiệt độ 850oC 
lúc rác đưa vào lò đốt), truyền số liệu online; Bắt 
buộc phải có vòi đốt phụ (auxilary burner) cho mỗi 
lò đốt (tự động khởi động khi nhiệt độ trong buồng 
đốt dưới 850oC); Chiều cao tối thiểu của ống khói 
(>60m đối với lò 300 tấn/ngày) (đảm bảo khuếch tán 
tới vùng ảnh hưởng trực tiếp gần nhất); Tỷ lệ tổn 
thất do nhiệt (loss on ignation) <5% (bảo đảm tỷ lệ 
xỉ đáy lò và tro bay).

c. Điều kiện vận hành: Không đưa rác sinh hoạt 
vào lò để đốt trong các trường hợp sau: Khi nhiệt 
độ trong lò nhỏ hơn 850oC. Để theo dõi trạng thái 
lò đốt, Trung Quốc còn ban hành quy định “Đánh 
dấu trạng thái vận hành lò đốt”, trong đó 7 trạng 
thái được quy định gồm: “nung lò” (Baking furnace), 
“khởi động lò” (furnace starting) , “dừng lò” (furnace 
stopping), “dừng lò để nguội” (furnace stopping and 
cooling), “tắt lò” (shutdown), “lỗi”(fault) và “sự cố” 
(accident)[13]; Số liệu quan trắc tự động vượt quá 
quy chuẩn cho phép; Có sự bất thường của hệ thống 
than hoạt tính; Hỏng hóc, trục trặc thiết bị quan trắc 

liên tục trong tổng thời gian liên tục 4giờ/1 lần; tổng 
thời gian hỏng hóc trục trặc trong năm quá 60 giờ.

d. Yêu cầu báo cáo: Báo cáo vận hành thử nghiệ; 
vận hành; quan trắc; QA/QC, kiểm định, kiểm chuẩn 
thiết bị quan trắc; sự cố, bất thường.

e. Công khai thông tin: Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường; giấy phép môi trường; số liệu quan trắc 
tự động liên tục, quan trắc định kỳ; kế hoạch BVMT.

Các quy định cụ thể, nghiêm ngặt đối với thiết bị 
quan trắc tự động nhằm đảm bảo chất lượng số liệu 
quan trắc, cụ thể: Thế nào là hệ thống quan trắc tự 
động liên tục (CEMs) hoạt động bình thường; Thế 
nào là dữ liệu hợp lệ. Năm 2019, Trung Quốc ban 
hành “Quy tắc đánh dấu dữ liệu giám sát tự động 
cho các nhà máy điện đốt rác thải sinh hoạt  nhằm 
tự động theo dõi dấu hiệu bất thường của hệ thống 
quan trắc tự động. 4 trạng thái được đánh dấu:  "Bảo 
trì, "gián đoạn liên lạc", "nhiệt độ lò bất thường " và 
"lỗi cặp nhiệt điện" để loại bỏ sai sót dữ liệu do kỹ 
thuật [12]. Thời gian test thử ban đầu: 168 giờ liên 
tục; Báo cáo QA/QC (Bảo đảm chất lượng/kiểm soát 
chất lượng).

3. Một số kiến nghị cho Việt Nam

Để hoàn thiện khung pháp lý kiểm soát chặt chẽ 
WtE, giảm thiểu ô nhiễm không khí, tăng cường bảo 
vệ sức khỏe cho người dân, nhất là theo yêu cầu phân 
cấp như hiện nay, Việt Nam cần khẩn trương thực 
hiện các biện pháp sau đây:

Thứ nhất, nhanh chóng sửa đổi, bổ sung quy 
chuẩn khí và bụi thải đối với lò đốt chất thải sinh 
hoạt (QCVN 61/2016): Thắt chặt các quy chuẩn; bổ 
sung quy định về trung bình giờ, trung bình ½ giờ, 
10 phút; bổ sung quy định xử lý số liệu quan trắc .

Thứ hai, tích hợp tất cả các yêu cầu theo Luật, 
Nghị định, Thông tư vào Giấy phép môi trường đối 
với WtE, bổ sung nội dung dựa trên kinh nghiệm 
của EU, Trung Quốc và các nước (như đã phân tích 
ở phần trên):Danh sách các loại chất thải sinh hoạt 
được đốt (hoặc không được đốt); công nghệ lò đốt; 
các nội dung cần thiết về điều kiện kỹ thuật, điều 
kiện vận hành, yêu cầu báo cáo, công khai số liệu 
quan trắc, công khai báo cáo đánh giá tác động môi 
trường (ĐTM), giấy phép môi trường; sơ đồ địa 
điểm nhà máy và các dòng thải, các khu xử lý, ống 
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khói; tách chương trình quan trắc thành một mục 
riêng; báo cáo kiểm tra thiết bị quan trắc tự động lần 
đầu, báo cáo chương trình QA/QC đối với các thiết 
bị quan trắc tự động hàng năm; yêu cầu xây dựng 
và công bố Kế hoạch quản lý môi trường; báo cáo 
định kỳ, đột xuất, báo cáo khởi động lò, tắt lò, báo 
cáo thực thi hàng năm: Điện bán ra và tiêu thụ tại 
nhà máy (dầu, điện), lượng dầu sử dụng, xỉ đáy lò và 
tro bay, sử dụng Ammonia/Urea, than hoạt tính, vôi 
bột, nước, thời kỳ hoạt động không bình thường…

Thứ ba, xây dựng và ban hành các hướng dẫn 
kỹ thuật thực hiện đánh giá tác động môi trường, 
hồ sơ xin giấy phép môi trường, cấp giấy phép môi 
trường cụ thể đối với WtE và một số loại hình sản 
xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí 
cao (nhiệt điện, xi măng, sắt thép, hóa chất…).

Thứ tư, khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
đối với lò đốt WtE dựa trên các quy định của châu 

Âu, Trung Quốc và một số nước tiên tiến khác, trong 
đó bao gồm cả điều kiện hoạt động.

Thứ năm, hoàn thiện, bổ sung các Điều 36, 37, 38 
Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ TN&MT 
quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý 
thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 
liên quan đến thiết bị quan trắc tự động khí bụi thải 
nhằm đảm bảo chất lượng số liệu.

Thứ sáu, tiến hành quan trắc nồng độ Dioxin/
Furan trong đất tại một số địa điểm xung quanh nhà 
máy theo hướng gió, định kỳ 1 lần/năm.

Thứ bảy, xây dựng chương trình xử lý số liệu 
quan trắc, cảnh báo tình trạng  kiểm tra, thanh tra 
môi trường riêng đối với WtE.

Thứ tám, khẩn trương xây dựng và thực hiện 
chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý, 
kiểm soát ô nhiễm WtE đối với các cán bộ quản lý 
môi trường địa phương■
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